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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
· Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Thái Sơn.
Các Thẩm phán: Ông Phạm Hoàng Lâm; Bà Võ Thị Phượng.
· Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Ánh Trúc – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia phiên tòa: Ông Hứa Minh Thạnh - Kiểm sát viên.
Ngày 15 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 99/2022/TLPT-HS ngày 17 tháng 10 năm 2022 đối với các bị cáo Phan Văn Tr, Nguyễn Huỳnh Nhật H do có kháng cáo của bị cáo, đối với bản án hình sự sơ thẩm số 45/2022/HS-ST ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (về sau gọi tắt là bản án sơ thẩm).
· Bị cáo có kháng cáo:
1. Phan Văn Tr, sinh ngày 04/01/2000; tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: ấp 1, xã L, huyện P, tỉnh H; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông chưa xác định được và bà Phan Diệu Th; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án: có 02 tiền án, ngày 09/11/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, theo bản án số 148/2018/HSST; bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 20/01/2020 (chưa xóa án tích); ngày 07/5/2021 bị Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang xử phạt 09 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, theo bản án số 25/2021/HSST; bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 28/9/2021 (chưa xóa án tích); tiền sự: có 01 tiền sự, ngày 06/8/2020 bị Công an xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp xử phạt

 (
1
)
750.000 đồng gây mất trật tự công cộng theo quyết định số 167/QĐ-XPHC; bị cáo chưa nộp tiền phạt; bị bắt tạm giam từ ngày 02/6/2022 đến nay; có mặt.
Người bào chữa cho bị cáo Tr: Ông Phan Long Hải. Là Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hậu Giang; có mặt.
2. Nguyễn Huỳnh Nhật H, sinh ngày 30/11/2003; tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: ấp 1, xã L, huyện P, tỉnh H; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh Ph và bà Huỳnh Thị Kim Ph; vợ: bị cáo chưa có vợ, con; tiền án: không; tiền sự: có 01 tiền sự, ngày 17/8/2020 bị Công an xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp xử phạt vi phạm hành chính số tiền 100.000 đồng, về hành vi gây mất trật tự, theo quyết định số 177/QĐ-XPHC; bị cáo đã nộp tiền phạt ngày 22/02/2022; bị bắt tạm giam từ ngày 29/5/2022 đến 22/7/2022 cho tại ngoại đến nay; có mặt.
Ngoài ra vụ án còn có 03 bị cáo khác, bị hại nhưng không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo, kháng nghị nên không triệu tập.
NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 17 giờ ngày 12/02/2022, bị cáo Nguyễn Huỳnh Nhật H tổ chức nhậu tại nhà thuộc ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tại tiệc rượu có các bị cáo Phan Văn Tr, Ngô Hoàng M, Nguyễn Vũ B, Bùi Quốc Th và anh Nguyễn Minh Th. Nhậu đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì cả nhóm nghỉ nhậu tại nhà H và đến nhà của Nguyễn Minh Th thuộc ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh để nhậu tiếp. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, bị cáo H chở bị cáo Tr ra Quốc lộ 1 để Tr đón xe cho bạn của Tr đi tỉnh Bình Dương. Bị cáo H và bị cáo Tr đứng đón xe được khoảng 05 phút thì phát hiện xe ô tô khách Tuấn Hiệp, biển số kiểm soát 69B-003.86 chạy tuyến Cà Màu - Bình Dương do tài xế Huỳnh Thanh T điều khiển. Lúc này bị cáo Tr vẫy tay để dừng xe lại nhưng do xe đã đủ khách và không dừng khi chưa tới bến, nên bị cáo Tr dùng dép quay kẹp (loại dép Lào) ném trúng vào xe khách nên tài xế T cho xe dừng lại và cùng với anh Lê Minh D (nhân viên phục vụ xe) xuống xe để kiểm tra xem xe có bị hư hỏng hay không. Lúc này, bị cáo H chở bị cáo Tr chạy vượt lên xe khách đang đậu thì thấy anh T trên tay có cầm khúc sắt nên bị cáo Tr kêu bị cáo H điều khiển xe chở bị cáo chạy qua cầu Rạch Nhum (xã Long Thạnh) và dừng xe lại. Bị cáo Tr xuống xe kéo 01 thùng rác, bị cáo H kéo 01 thùng rác gần đó ra để giữa đường, mục đích chặn xe khách Tuấn Hiệp lại không cho xe qua. Bị cáo Tr nhặt 01 khúc gỗ tre, bị cáo H chạy vào nhà Th thông báo cho các bị cáo Nguyễn Vũ B, Ngô Hoàng M, Bùi Quốc Th biết sự

việc bị cáo Tr xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe khách. Khi T điều khiển xe ô tô khách vừa đến chỗ bị cáo Tr để các thùng rác thì dừng lại, bị cáo Tr dùng khúc gỗ tre đập vào kính xe, bị cáo H cầm 03 vỏ chai bia Larue, bị cáo M cầm 01 vỏ chai bia Larue cùng bị cáo B và bị cáo Th chạy đến vị trí xe ô tô khách đang đậu, thấy bị cáo Tr cầm khúc gỗ tre đập vào xe khách nên H cầm chai bia chọi vào kính xe, hông xe và dùng tay đập vào hông xe 02-03 cái, M cầm vỏ chai bia chọi vào xe khách, bị cáo B và bị cáo Th không tham gia đập xe. Anh T tiếp tục điều khiển xe ô tô khách về hướng thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Các bị cáo Tr, B, H, M và Th quay lại nhà Th lấy xe tiếp tục đuổi theo đập xe khách. Bị cáo H điều khiển xe mô tô biển số 95E1-892.40 chở bị cáo Tr ngồi giữa, bị cáo M ngôi phía sau cùng mang theo khoảng 06 vỏ chai bia Larue, bị cáo Th điều khiển xe mô tô biển số 95EA-054.92 chở phía sau bị cáo B mang theo 02 vỏ chai bia Larue. Khi cả nhóm đuổi kịp xe khách, bị cáo Tr, bị cáo M và bị cáo B tiếp tục sử dụng vỏ chai bia chọi vào xe khách làm hư hỏng xe. Sau đó, cả nhóm quay lại nhà Thuận tiếp tục uống rượu. Lúc 22 giờ 40 phút cùng ngày, anh Lê Minh D đến Công an xã Long Thạnh trình báo vụ việc. Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo Phan Văn Tr, Nguyễn Huỳnh Nhật H, Ngô Hoàng M, Nguyễn Vũ B và Bùi Quốc Th thừa nhận hành vi phạm tội đã gây ra.
Tại Bản kết luận định giá tài sản số 19/KL-HĐĐGTS ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng định giá tài sản UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, kết luận:
· 01 cây đèn cảng trước bên phải trị giá 4.100.000 đồng;
· 01 kính chiếu hậu bên trái trị giá 1.800.000 đồng;
· 01 ốp kính chiếu hậu nhỏ bên trái trị giá 600.000 đồng;
· 01 che mưa khung kính tài xế trị giá 900.000 đồng;
· Sơn dặm cốp thùng dầu bên phải trị giá 600.000 đồng;
· 03 tấm kính số 01, 02 và 04 bên phải trị giá 13.700.000 đồng;
· Kính cửa lên xuống trị giá 3.700.000 đồng;
· Kính tài xế trị giá 3.700.000 đồng;
· 01 tấm kính đầu bên phải trị giá 3.700.000 đồng;
· Kính chết cốp trị giá 600.000 đồng.
Tổng giá trị tài sản hư hỏng trị giá 33.400.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 45/2022/HS-ST, ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang quyết định:
Tuyên bố: các bị cáo Phan Văn Tr, Nguyễn Huỳnh Nhật H phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
· Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 178; Điều 3; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm d khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ, sung năm 2017.
Xử phạt bị cáo Phan Văn Tr 03 (ba) năm tù. Thời hạn phạt tù kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2022.
· Áp dụng khoản 1 Điều 178; Điều 3; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm b, i, s
khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm d khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Nhật H 09 (chín) tháng tù. Thời hạn phạt tù kể từ ngày bị cáo chấp hành án (được khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/5/2022 đến ngày 22/7/2022).
Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, mức hình phạt cho 03 bị cáo khác; phần xử lý vật chứng; trách nhiệm dân sự; án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 19 tháng 9 năm 2022 bị cáo Phan Văn Tr có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do: bị cáo hiện đang bị bệnh hiểm nghèo, có thân nhân là người công với Nhà nước, bị cáo là người trực tiếp nuôi dưỡng ông nội bị bệnh tuổi già. Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Ngày 20/9/2022 bị cáo Nguyễn Huỳnh Nhật H có đơn kháng cáo xin hưởng án treo. Lý do: bị cáo là lao động chính đang nuôi dưỡng ông, bà nội bị bệnh. Tại phiên tòa bị cáo yêu cầu kháng cáo.
Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tại phiên
tòa:
Đơn kháng cáo của bị cáo là đúng về thẩm quyền, thời hạn theo quy định
của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét đơn kháng cáo của bị cáo theo thủ tục phúc thẩm.
Về vụ án: Bản án sơ thẩm xử các bị cáo phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật; mức hình phạt áp dụng cho các bị cáo là đúng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Các bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được tài liệu, chứng cứ nào mới có ý nghĩa chứng minh cho việc xin giảm nhẹ; các tình tiết giảm các bị cáo, người bào chữa trình bày tại phiên tòa đã được cấp

sơ thẩm xem xét áp dụng, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Trình bày lời bào chữa: Bị cáo Phan Văn Tr không bào chữa.
Phát biểu bào chữa cho bị cáo Tr: Trợ giúp viên pháp lý đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo cần sớm có thời gian điều trị; hoàn cảnh gia đình neo đơn bị cáo là lao động chính đang nuôi dưỡng ông nội già bệnh tật để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Trình bày lời bào chữa: Bị cáo Nguyễn Huỳnh Nhật H không trình bày bào chữa.
Phát biểu đối đáp: Đại diện Viện kiểm sát cho rằng các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo và người bào chữa nêu ra tại phiên tòa là không mới, không làm thay đổi bản chất vụ án, đã được cấp sơ thẩm áp dụng đầy đủ cho các bị cáo, Viện kiểm sát giữ quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Về đơn kháng cáo: Sau khi bị xét xử sơ thẩm các bị cáo Phan Văn Trung, Nguyễn Huỳnh Nhật Hào có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm đúng theo quy định tại các điều 331, 332 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, nên Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo theo thủ tục phúc thẩm.
[2]. Về tội danh: tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố và bản án sơ thẩm quy kết. Đối chiếu lời khai của bị cáo với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án là phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: vào ngày 12/02/2022, bị cáo Nguyễn Huỳnh Nhật H tổ chức nhậu tại nhà H thuộc ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Nhậu đến 22 giờ 30 phút, H chở Trung ra Quốc lộ 1 để đón xe cho bạn của Tr đi tỉnh Bình Dương. Tại đây Tr, H có mâu thuẫn với tài xế xe ô tô khách biển số 69B-003.86 chạy tuyến Cà Màu - Bình Dương do Huỳnh Thanh T điều khiển. Tr, H kéo thùng đựng rác chặn đầu xe, Tr dùng khúc gỗ tre đập vào xe, Hào thông báo cho các bị cáo biết đồng thời ném nhiều vỏ chai vào kính xe, hông xe làm hư hỏng nhiều bộ phận của xe. Theo kết quả định giá của cơ quan chuyên môn, tài sản bị thiệt hại là 33.400.000 đồng. Với hành vi mà các bị cáo thực hiện gây thiệt hại về tài sản của bị hại có giá trị như đã nêu, Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Phan Văn Tr phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo điểm g khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự; kết án bị cáo Nguyễn Huỳnh Nhật H và 03 bị cáo khác không

kháng cáo phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (về sau gọi tắt là Bộ luật Hình sự) là có căn cứ, đúng pháp luật.
[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Văn Tr, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Tr là người trực tiếp gây sự, chủ động chặn đầu xe, trực tiếp dùng khúc gỗ tre đập làm hư hỏng nhiều bộ phận của xe, thể hiện là người chủ động gây ra vụ án. Nhân thân bị cáo có hai tiền án, một tiền sự (bị cáo liên tục vi phạm pháp luật trong thời gian ngắn), mới chấp hành xong hình phạt ra tù chưa bao lâu lại tiếp tục phạm tội, lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm, hành vi thể hiện tính côn đồ, nên cấp sơ thẩm xử mức hình phạt 03 năm tù là phù hợp. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không nêu ra được tình tiết giảm nhẹ nào có ý nghĩa làm thay đổi bản chất vụ án để được xem xét, các tình tiết giảm nhẹ bị cáo nêu ra đã được cấp sơ thẩm áp dụng đầy đủ cho bị cáo. Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.
[4]. Xét kháng cáo yêu cầu xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Huỳnh Nhật H, Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo tham gia vào vụ án rất tích cực, chủ động cùng bị cáo Tr gây sự, giúp sức tích cực cho Tr gây thiệt hại về tài sản cho bị hại (cùng Tr chặn đầu xe, điện thoại thông báo cho đồng bọn đến ứng chiến, ném nhiều chai bia vào xe gây thiệt hại về tài sản). Hành vi phạm tội của bị cáo mang tính băng nhóm, sẵn sàng hỗ trợ nhau để trấn áp người khác. Với tính chất như vậy, nhưng bản án sơ thẩm chỉ áp dụng mức hình phạt 09 tháng tù cho bị cáo là không nặng. Ngoài ra, xét hành vi của bị cáo trong lần phạm tội này thể hiện tính chất côn đồ, nên thuộc trường hợp không được hưởng án treo. Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo.
[5]. Hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
[6]. Hội đồng xét xử thống nhất với người bào chữa là bị cáo Tr hiện nay có bệnh cần phải sớm điều trị. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân xấu (đã tái phạm nguy hiểm), mức hình phạt cấp sơ thẩm tuyên là tương xứng với hành vi của người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án, nên không chấp nhận đề nghị giảm nhẹ hình phạt.
[7]. Đối với các quyết định khác của bản án sơ thẩm do không bị kháng cáo, kháng nghị hoặc không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, nên Hội đồng xét xử không xem xét.
[8]. Án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật, do kháng cáo không được chấp nhận.
Vì các lẽ trên,




sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356; Điều 347 Bộ luật Tố tụng hình

Không chấp nhận kháng cáo ngày 19/9/2022 của bị cáo Phan Văn Tr yêu xin

giảm nhẹ hình phạt. Không chấp nhận kháng cáo ngày 20/9/2022 của bị cáo Nguyễn Huỳnh Nhật H yêu cầu xin hưởng án treo. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.
1. Tuyên bố: Bị cáo Phan Văn Tr, Nguyễn Huỳnh Nhật H phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 178; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm d khoản 1 Điều 52; các điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt bị cáo Phan Văn Tr 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02/6/2022. Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày để đảm bảo thi hành án, thời hạn tính ngày tuyên án ngày 15/12/2022.
Căn cứ khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm d khoản 1 Điều 52; các điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Nhật H 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tính từ ngày chấp hành án. Bị cáo được khấu trừ thời hạn đã bị bắt tạm giam từ ngày 29/5/2022 đến ngày 22/7/2022 khi thi hành án.
2. Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 và Danh mục mức án phí, lệ phí Toà án kèm theo.
Buộc các bị cáo Phan Văn Tr, Nguyễn Huỳnh Nhật H mỗi bị cáo chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 15/12/2022).
